CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Tiếng Anh 12
Mã môn học: CBC101 + CBC102 ( TA12)
Thời gian thực hiện môn học: 80 giờ
Thời gian học trong 1 khóa (15 tuần) được phân bổ như sau: 4 giờ/ tuần
Khóa học này trang bị cho học viên các kiến thức và kĩ năng cơ bản cần thiết cho việc giao tiếp hàng ngày thông qua các dạng văn bản nói và viết và giúp học viên dần làm chủ các phần thi Part 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 của bài thi TOEIC quốc tế. 
· Các hiện tượng ngữ pháp Tiếng Anh, bao gồm trợ động từ, các thì quá khứ/hiện tại/tương lai, động từ nguyên thể và danh động từ, phân từ và mệnh đề phân từ, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, liên từ và giới từ, phó từ và thứ từ tự, cấu trúc phủ định và song song, cấu trúc so sánh, mệnh đề quan hệ, đại từ không xác định, câu bị động. 
· Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày và thực hành hội thoại nói về các chủ đề quen thuộc của cuộc sống như ăn uống, đi mua sắm, du lịch, thời tiết, học tập, giáo dục, công việc, nghệ thuật và giải trí, các dịp đặc biệt, tiết kiệm năng lượng, ngân hàng, công nghệ thông tin…
· Các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết với độ khó tương ứng Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, hay Bậc A2 theo Khung tham chiếu Châu Âu
· Làm quen với các dạng câu hỏi và luyện tập với các phần trong bài thi TOEIC quốc tế, tập trung vào phần 1, 2, 3 và 4 (kỹ năng Nghe hiểu) và phần 5, 6 và 7 (kỹ năng Đọc hiểu)
Mục tiêu chuẩn đầu ra của khóa học: 300 điểm TOEIC quốc tế.
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí:
Môn học Tiếng Anh 12 là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng.
Tính chất: 
Chương trình môn học Tiếng Anh 12 bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.
II. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: 
Ngữ âm
Kết thúc khóa học, học viên có thể: 
· Phát âm rõ ràng, tương đối chính xác nhóm từ, cách diễn đạt và câu ngắn tuy người đối thoại đôi khi vẫn phải yêu cầu nhắc lại;
· Có thể làm người đối thoại hiểu ý mình bằng cách bổ sung các chi tiết nhỏ, mặc dù còn ngập ngừng, cắt ngắn ý và khó khăn tìm cách diễn đạt lại.
Ngữ pháp
Kết thúc khóa học, học viên có thể: 
· Sử dụng thành thạo các thời thể cơ bản của Tiếng Anh như: hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, các thì tương lai;
· Sử dụng được một cách khá chính xác các dạng của động từ;
· Sử dụng được một cách khá chính xác một số loại mệnh đề như mệnh đề quan hệ, mệnh đề danh từ, mệnh đề tính ngữ, mệnh đề phân từ, v.v.;
· Sử dụng được một cách khá chính xác các cấu trúc so sánh;
· Sử dụng các cấu trúc câu cơ bản trong đó có các cụm từ cố định, các cách diễn đạt theo công thức, các mẫu câu để đưa ra gợi ý, lời mời, từ chối, v.v.;
· Còn mắc lỗi, nhưng vẫn thể hiện được rõ ràng ý mình muốn truyền đạt. 
Từ vựng:  
Kết thúc khóa học, học viên có thể: 
· Có đủ vốn từ để thực hiện những giao dịch đơn giản hàng ngày với các tình huống và chủ đề quen thuộc như mua sắm, giữ liên lạc với người thân, bạn bè, gọi đồ trong nhà hang;
· Có đủ vốn từ để diễn đạt những nhu cầu giao tiếp cơ bản và để xử lý những nhu cầu tối giản;
· Diễn đạt được các ý nghĩ về một số chủ đề quen thuộc như ăn uống, đi mua sắm, du lịch, thời tiết, học tập, giáo dục, công việc, nghệ thuật và giải trí, các dịp đặc biệt, … dù đôi chỗ vẫn lặp ý hoặc gặp khó khăn;
· Xây dựng vốn từ về một số chủ đề phức tạp hơn như tiết kiệm năng lượng, ngân hàng, công nghệ thông tin;
· Kiểm soát tốt lượng từ vựng ở trình độ sơ cấp đến tiền trung cấp – các từ vựng ở bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hay A2 theo Khung tham chiếu Châu Âu;
· Vẫn có những lỗi lớn khi diễn đạt những ý nghĩ phức tạp hay những chủ đề và tình huống không quen thuộc.
Kĩ năng: 
Kỹ năng đọc
Kết thúc khóa học, học viên có thể: 
· Hiểu các đoạn văn ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể, có thể sử dụng những từ thường gặp trong công việc và đời sống hàng ngày;
· Xác định được thông tin cụ thể trong các văn bản đơn giản như thư từ, tờ thông tin và các bài báo ngắn mô tả sự kiện;
· Tìm được các thông tin cụ thể, dễ đoán trước trong các văn bản đơn giản thường gặp hàng ngày như quảng cáo, thực đơn, danh mục tham khảo và thời gian biểu;
· Định vị thông tin cụ thể trong các danh sách và tìm được thông tin mong muốn (ví dụ: sử dụng danh bạ điện thoại để tìm số điện thoại một loại hình dịch vụ nào đó);
· Có thể hiểu được các biển báo, thông báo trong các tình huống hàng ngày ở nơi công cộng (trên đường phố, trong nhà hàng, ga tàu hỏa…) hay ở nơi làm việc, ví dụ biến chỉ đường, biển hướng dẫn, biển cảnh báo nguy hiểm, v.v;
· Hiểu các loại thư từ và văn bản điện từ cơ bản về các chủ đề quen thuộc;
· Hiểu các loại thư từ cá nhân ngắn gọn, đơn giản;
· Hiểu các quy định, ví dụ quy định về an toàn, khi được diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản;
· Hiểu các hướng dẫn sử dụng đơn giản cho các thiết bị trong đời sống hàng ngày.
Kỹ năng nghe
Kết thúc khóa học, học viên có thể: 
· Hiểu những cụm từ và cách diễn đạt lien quan tới nhu cấu thiết yếu hàng ngày (về gia đình, bản thân, mua sắm, nơi ở…) khi được diễn đạt chậm và rõ ràng;
· Hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hàng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng;
· Xác định được chủ đề của các hội thoại diễn ra chậm và rõ ràng;
· Hiểu được ý chính trong các thông báo hay tin nhắn thoại ngắn, rõ ràng, đơn giản;
· Hiểu những hướng dẫn chỉ đường, sử dụng phương tiện giao thông công cộng đơn giản;
· Xác định thông tin chính của các bản tin trên đài và truyền hình tường thuật các sự kiện, tai nạn…
Kỹ năng nói
Kết thúc khóa học, học viên có thể: 
· Thực hiện các đoạn hội thoại ngắn, đơn giản với với tốc độ nói chậm và theo các chủ đề quen thuộc như kỳ nghỉ cuối tuần, bữa tiệc, mua sắm, sức khỏe, giao thông.
· Hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản, khởi đầu và trả lời những câu lệnh đơn giản thuộc những lĩnh vực quan tâm và về những chủ đề quen thuộc.
· Truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn nhưng chưa thể duy trì được các cuộc hội thoại;
· Trình bày ngắn gọn thôn tin đã được chuẩn bị trước về một chủ đề quen thuộc hàng ngày, trình bày được lý do và lý giải một cách ngắn gọn cho những quan điểm, kế hoạch và hành động;
· Trả lời những câu hỏi trực tiếp với điều kiện có thể được hỏi lại và người nghe hỗ trợ giúp diễn đạt cách trả lời;
· Phát âm rõ ràng những từ, cụm từ và cách diễn đạt đã được học.
· Sử dụng một số ít các cấu trúc ngữ pháp và mẫu câu đã học.
Kỹ năng viết
Kết thúc khóa học, học viên có thể: 
· Viết các mệnh đề, câu đơn và câu phức 
· Viết những cụm từ, câu ngắn về gia đình, điều kiện sống, quá trình học tập và công việc hiện tại.
· Viết tiểu sử giả tưởng một cách ngắn gọn;
· Viết những ghi chú ngắn, sử dụng biểu mẫu về những lĩnh vực quan tâm;
· Viết những thư cá nhân đơn giản để cảm ơn và xin lỗi;
· Viết các tin nhắn và đơn giản liên quan đến những vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm;
· Lựa chọn và tái tạo những từ, cụm từ quan trọng hay những câu ngắn từ một đoạn văn ngắn trong khả năng và kinh nghiệm giới hạn của bản thân.
· Viết một đoạn văn hoàn chỉnh theo các chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân, gia đình, một người thân, một địa điểm du lịch, 
Các nhóm kỹ năng khác
Kết thúc chương trình, học viên có thể: 
· Sử dụng thành thạo các ứng dụng và tiện ích, ví dụ: forum, magazine, dictionary, v.v.. của hệ thống học tập online English Discoveries để phục vụ học tập;
· Nắm vững định dạng bài thi TOEIC quốc tế;
· Củng cố các kỹ năng ngôn ngữ và kỹ thuật làm bài thi TOEIC quốc tế các phần 1, 2,3 và 4 (kỹ năng Nghe hiểu) và phần 5, 6 và 7 (kỹ năng Đọc hiểu);
· Làm việc độc lập hoặc theo nhóm để giải quyết các vấn đề học tập được giáo viên giao;
· Quản lý thời gian tốt để hoàn thành và nộp bài tập đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Học sinh tự giác và chủ động tự học tập và làm việc, tích cực rèn luyện để phục vụ cho công việc.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Unit 1: 
- Auxiliary Verbs (p.20-21)
- Reading Practice: Reading Part 5 (p.53-55)
- Listening: 
- Vocabulary (p.286)
- Listening Part 1&2 (p. 49-50)

	7
	4
	3
	

	2
	Unit 2: 
- Tenses 
- Reading Practice: Reading Part   6 & 7
- Listening:
Vocabulary (p.287)
Listening Part 3&4 (p.67-68)
	7
	4
	3
	

	3
	Unit 3: 
- Infinitives and Gerunds (p.24-25)
- Reading Practice: Reading Part 5 
- Listening: 
Vocabulary (p.288)
Listening Part 1&2 (p.81-82)
	7
	4
	3
	

	4
	Unit 4: 
- Participles and Participle Clauses (p.26-27)
- Reading Practice: Reading Part 6 & 7
- Listening:
- Vocabulary (p.289)
- Listening Part 3&4 (p.99-100)
REVIEW (UNIT 1-4)
MIDTERM-TEST
	9
	4







1
	3
	








1

	5
	Unit 5: 
- Negation and Parallel Structure (p.28-29)
- Reading Practice: Reading Part 5 (p.117-119)
- Listening :
- Vocabulary (p.290)
- Listening Part 1&2 (p.113-114)
	7
	4
	3
	

	6
	Unit 6: 
-  Comparisons (p.30-31)
-  Reading Practice Reading Part 6 & 7
- Listening:
Vocabulary (p.291)
Listening Part 3&4 (p.131-132)
	7
	4
	3
	

	7
	Unit 7: 
- Agreement (p.32-33)
- Reading Practice: Reading Part 5 (p.149-151)
- Listening: 
Vocabulary (p.292)
Listening Part 1&2 (p.145-146)
	6
	3
	3
	

	8
	Unit 8: 
- Relative Clauses (p.34-35)
- Reading Practice: Reading Part 6 & 7
- Listening: 
Vocabulary (p.293)
Listening Part 3&4 (p.163-164)
REVIEW (UNIT 1-4)
MIDTERM-TEST
	8
	3






1
	3
	







1

	Tổng cộng
	60
	30
	28
	2



2. Nội dung chi tiết:
Unit 1				Thời gian: 7 giờ	
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 1, sinh viên có khả năng:
Mô tả được một quy trình của sự việc nào đó.
Xác định được ý chính và những ý bổ trợ trong bài đọc.
Tăng vốn từ vựng, cách cấu tạo các từ có hậu tố -ize.
2. Nội dung chương: 
1. Starter TOEIC:
1.1. Unit 1: Auxiliary Verbs (p.20-21)
1.2. Unit 1: Reading Practice
· Reading Part 5 (p.53-55)
1.3. Listening 
Starter TOEIC: Unit 1
· Vocabulary (p.286)
- Listening Part 1&2 (p. 49-50)
Unit 2				Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có khả năng:
Hình thành kỹ năng đọc kỹ tài liệu để hiểu chính xác thông tin trong bài đọc, đọc hiểu thông tin liên quan và trả lời câu hỏi dựa trên đọc hiểu.
-Dự đoán ý chính của bài đọc.
Xác định nghĩa của từ dựa vào tiền tố pre-
Phân biệt các giới từ kết thúc bằng –ed và -ing
2. Nội dung chương: 
1. Starter TOEIC:
1.1. Unit 2: Tenses (p.22-23)
1.2. Unit 2: Reading Practice
· Reading Part 6&7
1.3. Listening 
Starter TOEIC: Unit 2
· Vocabulary (p.287)
· Listening Part 3&4 (p.67-68)

Unit 3	:				Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 3, sinh viên có khả năng:
Đoán nội dung đoạn văn thông qua tiêu đề.
Phát triển kỹ năng đọc hiểu xâu chuỗi (sequencing, sequence event).
Tăng vốn từ vựng bắt đầu bằng tiền tố dis- 
2. Nội dung chương: 
1. Starter TOEIC:
1.1. Unit 3: Infinitives and Gerunds (p.24-25)
1.2. Unit 3: Reading Practice
· Reading Part 5 (p.85-87)
1.3. Listening 
Starter TOEIC: Unit 3
· Vocabulary (p.288)
Listening Part 1&2 (p.81-82)
[bookmark: _Hlk64998844]Unit 4:					Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 4, sinh viên có khả năng:
Phát triển kỹ năng xem trước và dự đoán ý chính và ý bổ trợ trong bài đọc.
Sử dụng chính xác cách ghi, nói ngày tháng.
Cấu trúc, cách hình thành tính từ kết thúc bằng –ous.
2. Nội dung chương: 
1. Starter TOEIC:
Unit 4: Participles and Participle Clauses
1.1. Starter TOEIC: Unit 4
· Vocabulary (p.289)
· Listening Part 3&4 (p.99-100)
1.2. Reading Part 6&7		
REVIEW
TEST
Unit 5:						Thời gian: 7 giờ
1. [bookmark: _Hlk64998334]Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
1. Starter TOEIC: Unit 5
Unit 5: Negation and Parallel Structure 
1.1. Unit 5: Reading Practice
· Reading Part 5 (p.117-119)
1.2. Listening 
· Vocabulary (p.290)
1.3. Listening Part 1&2 (p.113-114)
[bookmark: _Hlk64998683]Unit 6: 						Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
1. Starter TOEIC:
1.1. Unit 6: Comparisons (p.30-31)
1.2. Unit 6: Reading Practice
· Reading Part 6 & 7
1.3. Listening 
Starter TOEIC: Unit 6
· Vocabulary 
Listening Part 3&4 
[bookmark: _Hlk64999164]Unit 7 : 				Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
1.Starter TOEIC:
1.1.Unit 7: Agreement 
1.2.Unit 7: Reading Practice
· Reading Part 5 
1.3.Listening 
Starter TOEIC: Unit 7
· Vocabulary (p.292)
· Listening Part 1&2
[bookmark: _Hlk64999365]Unit 8 : 				Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
1.Starter TOEIC:
Starter TOEIC:
1.1.Unit 8: Relative Clauses 
1.2.Unit 8: Reading Practice
· Reading Part 6 & 7
1.3.Listening 
Starter TOEIC: Unit 8
· Vocabulary 
Listening Part 3&4
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học lí thuyết đạt chuẩn theo quy định.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Nei J. Anderson. Active Skills for Reading: Book 2.  Third edition. Boston: Heinle Cengage Learning.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Người học có khả năng hiểu, và phân tích, tổng hợp, đánh giá những thông tin, nội   đọc được trong tài liệu học và những tài liệu tương tự.
Người học ôn lại các từ vựng đã học và học thêm những từ vựng, gốc từ mới liên quan đến các loại văn bản khác nhau.
- Kĩ năng:
Đọc các tài liệu khác nhau bằng tiếng Anh ở trình độ tiếng Anh nâng cao.
Tìm kiếm nhanh thông tin.
Hiểu ý chính của văn bản đọc được.
Phân tích, tổng hợp, đánh giá đối với thông tin đọc được.
Tự thu xếp, quản lý thời gian khi làm bài tập thêm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Học sinh phải tự giác và chủ động tự học tập, kiểm tra trung thực và đầy đủ theo quy định.
Hiểu được lợi ích và tầm quan trọng của việc thường xuyên đọc bằng tiếng Anh trong việc phát triển năng lực tiếng Anh của bản thân.
2. Phương pháp: 
Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Môn học được áp dụng cho học sinh bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giảng viên, giảng viên:
Giúp học sinh nắm vững các kĩ thuật đọc một cách rõ ràng, mở rộng vốn từ qua các tiền tố và hậu tố cấu tạo từ. Vận dụng và đạt hiệu quả kĩ năng đọc để trả lời câu hỏi cũng như yêu cầu của bài đọc hiểu.
- Đối với người học:	
Học sinh chăm chỉ học và trau dồi kiến thức về các kĩ năng sử dụng trong việc đọc hiểu, tham gia đầy đủ các buổi học, chăm chỉ làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và để ghi nhớ cách thành lập và cấu tạo một từ mới tốt hơn. Học sinh nên học gia đình từ của các từ mới để linh hoạt khả năng sử dụng ngôn ngữ.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Kĩ năng đọc lướt, đọc ý chính, đoán từ theo ngữ cảnh, sử dụng word web.
4. Tài liệu tham khảo:
Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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